
BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 27/05/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 26/05/2020

Trang 1/6



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 27/05/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 2/6

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Vụ trưởng Vụ Đàm phán Thương mại Thái Lan, ông Auramon Supthaweethum cho biết, dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp giúp kim ngạch xuất khẩu găng tay cao su trong 4 tháng đầu năm nay của nước này tăng 16% so với cùng 
kỳ năm trước, đạt 449.2 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đi các thị trường có ký kết hiệp định thương mại 
tự do với Thái Lan tăng trưởng mạnh, cụ thể: kim ngạch xuất khẩu găng tay cao su vào Trung Quốc tăng 129.5% 
lên mức 31 triệu USD, tiếp đến là Australia với 9.6 triệu USD (+79%), Asean (+77.1%, 18.3 triệu USD), Hàn Quốc 
(+55.3%, 7.9 triệu USD) và Ấn Độ (+28.5%, 8.3 triệu USD). Giao hàng tới các thị trường không ký kết FTA với Thái 
Lan cũng tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 9.1% lên 193.9 triệu USD, và vào thị trường 
Brazil tăng vọt 69.4% lên mức 11.6 triệu USD. 

§ Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA cho biết, diện tích gieo trồng bông niên vụ 2020/21 của Mỹ tính đến hết ngày 
24/05 đã đạt 53%, tăng 9 điểm phần trăm so với báo cáo tuần trước, ngang bằng với tiến độ gieo trồng cùng kỳ năm 
ngoái và trung bình 5 năm trở lại đây. Diện tích gieo trồng tại các bang Texas và Georgia lần lượt đã đạt 50% và 
57%. Diện tích gieo trồng tại bang Oklahoma mới đạt 11%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm 32% tại 
bang này.

§ Ủy ban cacao Ghana cho biết, tính từ ngày 01/10 đến ngày 07/05, chính phủ nước này đã thu mua 714.523 
nghìn tấn cacao từ người nông dân, giảm 1.6% so với cùng kỳ niên vụ trước. Chính phủ Bờ Biển Ngà đầu tuần này 
cho biết, trong tuần 18-24/05, nông dân nước này đã gửi 30.731 nghìn tấn cacao tới các cảng xuất khẩu, giảm 
12.4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giao hàng lũy kế từ đầu niên vụ đến hết ngày 24/05 của nước này vẫn 
đạt 1.982 triệu tấn, tăng 0.9% so với cùng kỳ niên vụ trước.

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US đã 
giảm xuống mức 4.275 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 26/05.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 1.786 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 26/05.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US tăng 
lên mức 6,693 kiện tính 
đến ngày 22/05.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời không mưa, nắng 
liên tiếp 4 ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 62%. Nhiệt độ 7 - 24 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời mưa giông liên tiếp 5 ngày tới. Nhiệt độ 
dao động từ 22-32 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 76%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều 
mây, nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 13 đến 31 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí 
ở mức 47%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều 
mây, nắng nhẹ, không mưa. Độ ẩm trung bình 36%. Nhiệt độ 14 – 33 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong năm ngày tới trời 
khô nóng, không mưa. Độ ẩm trung bình 29%. Nhiệt độ từ 28-44 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa rào liên 
tiếp trong 5 ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 78%, nhiệt độ dao động từ 22-33 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 tăng 1.45% lên 105.10 
cents/pound. Đồng Real Brazil lên giá so với USD là 
nguyên nhân chính hỗ trợ giá cà phê.

 Kháng cự: 105.05; 106.50     Hỗ trợ: 103.70; 102.25

§ Giá cacao giao tháng 7 trên sàn ICE US không đổi, 
giữ nguyên ở mức 2,394 USD/tấn. Tốc độ giao hàng tại 
Tây Phi đang chậm lại hỗ trợ giá cacao trong ngắn hạn.

 Kháng cự: 2,427; 2,461  Hỗ trợ: 2,339; 2,285

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US tăng 
1.10% lên mức 11.05 US cents/pound. Giá dầu thế giới 
tiếp đà hồi phục, tăng hơn 1% trong phiên hôm qua, 
kéo giá ethanol tăng theo. Thêm vào đó, đồng Real 
Brazil hôm qua lên giá 1.88% so với USD cũng là yếu 
tố quan trọng hỗ trợ giá đường thô.

 Kháng cự: 11.20; 11.41  Hỗ trợ: 10.86; 10.73

§ Giá bông kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US tăng 
1.08% xuống mức 58.23 US cents/pound. Tiến độ gieo 
trồng bông tại Mỹ đạt tốc độ tương đương so với cùng 
kỳ niên vụ trước.

 Kháng cự: 59.23; 60.24  Hỗ trợ: 57.44; 56.66

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 8 trên sàn TOCOM 
tăng 0.41% lên mức 147.9 JPY/kg. Diễn biến Covid-19 
vẫn chưa được kiểm soát tại nhiều nơi trên thế giới 
khiến nhu cầu găng tay cao su tăng. 

 Kháng cự: 148.3; 149.4  Hỗ trợ: 146.6; 146.0

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 6 trên sàn SGX tăng 
0.55%, lên mức 110.10 US cents/kg.  

 Kháng cự: 110.37; 111.23  Hỗ trợ: 109.63; 108.77


